
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 3B 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Ngọc Thùy Dương 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/12/2025 

1 Tiếng Việt 
Đọc: Rộn ràng hội xuân 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc 
sách, chia sẻ một bài đọc về lễ hội 

SGK, VBT Tiếng Việt 

2 Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc Bình nước cá nhân 

3 Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc (tt) Bình nước cá nhân  

4  STEAM PBL Quả trứng mềm  

5 STEAM PBL Quả trứng mềm  

6 English Unit 9_ Lesson 2 _ SB & WB   

7 English Unit 9_ Lesson 2 _ SB & WB   

8 Toán   

9 Toán   

Thứ Ba 
Tuesday 

30/12/2025 

1 Tiếng Việt 

HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN 

2 Bơi 

3 Bơi 

4  GTS 

5 Toán 

6 English Movers Prep.  

7 English Movers Prep.  

8 TNXH Bài 15: Lá, thân, rễ của thực vật (tiết 
3). Sách Tự nhiên và Xã hội 

9 TNXH Bài 16: Hoa và quả (tiết 1). Sách Tự nhiên và Xã hội 



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
31/12/2025 

1 Toán   

2 Toán   

3 Đạo đức Bài 8: Khám phá điểm mạnh, điểm yếu 
của bản thân (tiết 1) SGK Đạo đức 3 

4  Tiếng Việt 
Viết: Nghe – viết Lễ hội hoa nước Ý; 
Phân biệt s/ x; phân biệt ch/ tr, dấu 
hỏi/ dấu ngã 

SGK,VBT Tiếng Việt, vở ô ly 

5 Tiếng Việt LTVC: Câu khiến. Dấu chấm than SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Tin học - CN-KT 

VỆ SINH LỚP HỌC 
7 Tin học - CN-KT 

8 English (Expat) 

9 English (Expat) 

Thứ Năm 
Thursday 

01/01/2026 

1 Tiếng Việt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

2 Tiếng Việt 

3 English (Expat) 

4  English (Expat) 

5 KNS 

6 Math 

7 Math 

8 Tiếng Việt 

9 Tiếng Việt 

Thứ Sáu 
Friday 

02/01/2026 

1 English (Expat) 

2 English (Expat) 

3 Toán 



  

 

 

 

4  GDTC 

5 GDTC 

6 Mỹ thuật 

7 Mỹ thuật 

8 HĐTN 

9 HĐTN 


